
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG CAO ĐẲNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

* Địa điểm: Cơ sở chính - 64/2B Cây Trâm, P.9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM. Lưu ý: - HSSV xem TKB tất cả các tuần.

* Ngày học: Các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 và ngày chủ nhật.             - Xem danh sách chia lớp đính kèm.

* Thời gian học: Sáng: 7.30'-10.30', Chiều: 13.00'-16.00', Tối: 18.00'-21.00'.

1. Tuần 1 (12/10/2015 - 18/10/2015)

Tối 2 Tối 3 Tối 4 Tối 5 Tối 6 Tối 7 Sáng CN Chiều CN

12/10/2015 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015 17/10/2015 18/10/2015 18/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỸ NĂNG MỀM – ĐỢT 2/2015

Lớp

KNM2015-D2.1
KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hân

KN1 (P202)

Thầy Tịnh

KN3 (P303)

Thầy Phúc

KNM2015-D2.2
KN1 (P203)

Thầy Tịnh

KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P203)

Cô Hân

KN3 (P103)

Thầy Phúc

KN1 (P303)

Thầy Tịnh

KNM2015-D2.4
KN4 (P102)

Thầy Long

KN3 (P302)

Thầy Tuấn

KN2 (P203)

Cô Hân

KNM2015-D2.3
KN2 (P202)

Cô Hương

KN3 (P303)

Thầy Phúc

KN4 (P102)

Thầy Long

KN1 (P303)

Thầy Tịnh

KNM2015-D2.5
KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hương

KN3 (P302)

Thầy Tuấn

KNM2015-D2.6
KN1 (P202)

Thầy Hiếu

KN3 (P201)

Thầy Tuấn

KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hương

KN2 (P202)

Cô Hương

KNM2015-D2.8
KN3 (P303)

Thầy Phúc

KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN2 (P201)

Thầy Sự

KNM2015-D2.7
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KN3 (P303)

Thầy Tuấn

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KNM2015-D2.9
KN3 (P303)

Thầy Tuấn

KN1 (P203)

Thầy Hiếu

KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KN3 (P303)

Thầy Phúc

KN2 (P302)

Cô Cẩm

KN2 (P201)

Cô Cẩm
KNM2015-D2.11

KNM2015-D2.12

KN3 (P201)

Thầy Tuấn

KN2 (P103)

Thầy Sự

KNM2015-D2.10
KN3 (P203)

Thầy Phúc

KN4 (P202)

Thầy Tân

KN1 (P203)

Thầy Tịnh

KN2 (P201)

Thầy Sự

KN4 (P203)

Thầy Tân

KN4 (P203)

Thầy Tân

KN1 (P302)

Thầy Hiếu



2. Tuần 2 (19/10/2015 - 25/10/2015)

Tối 2 Tối 3 Tối 4 Tối 5 Tối 6 Tối 7 Sáng CN Chiều CN

19/10/2015 20/10/2015 21/10/2015 22/10/2015 23/10/2015 24/10/2015 25/10/2015 25/10/2015
Lớp

KNM2015-D2.1
KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hân

KN1 (P202)

Thầy Tịnh

KN3 (P303)

Thầy Phúc

KNM2015-D2.2
KN1 (P203)

Thầy Tịnh

KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P203)

Cô Hân

KN3 (P103)

Thầy Phúc

KNM2015-D2.3
KN2 (P202)

Cô Hương

KN3 (P303)

Thầy Phúc

KN4 (P102)

Thầy Long

KN1 (P303)

Thầy Tịnh

KNM2015-D2.4
KN4 (P102)

Thầy Long

KN3 (P302)

Thầy Tuấn

KN2 (P203)

Cô Hân

KN1 (P303)

Thầy Tịnh

KNM2015-D2.5
KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hương

KN3 (P302)

Thầy Tuấn

KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hương

KNM2015-D2.7
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KN3 (P303)

Thầy Tuấn

KNM2015-D2.6
KN1 (P202)

Thầy Hiếu

KN3 (P201)

Thầy Tuấn

KN2 (P202)

Cô Hương

KNM2015-D2.8
KN3 (P303)

Thầy Phúc

KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN2 (P201)

Thầy Sự

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KNM2015-D2.9
KN1 (P203)

Thầy Hiếu

KN3 (P303)

Thầy Tuấn

KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN2 (P103)

Thầy Sự

KN1 (P203)

Thầy Tịnh

KN2 (P201)

Thầy Sự
KNM2015-D2.10

KN3 (P203)

Thầy Phúc

KN4 (P202)

Thầy Tân

KN3 (P303)

Thầy Phúc

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KNM2015-D2.11
KN3 (P201)

Thầy Tuấn

KN4 (P203)

Thầy Tân

KNM2015-D2.12
KN2 (P302)

Cô Cẩm

KN2 (P201)

Cô Cẩm

KN1 (P302)

Thầy Hiếu

KN4 (P203)

Thầy Tân



3. Tuần 3 (26/10/2015 - 01/11/2015)

Tối 2 Tối 3 Tối 4 Tối 5 Tối 6 Tối 7 Sáng CN Chiều CN

26/10/2015 27/10/2015 28/10/2015 29/10/2015 30/10/2015 31/10/2015 01/11/2015 01/11/2015
Lớp

KNM2015-D2.1
KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hân

KNM2015-D2.2
KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P203)

Cô Hân

KNM2015-D2.3
KN2 (P202)

Cô Hương

KN4 (P102)

Thầy Long

KNM2015-D2.4
KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P203)

Cô Hân

KN2 (P202)

Cô Hương

KNM2015-D2.6
KN4 (P102)

Thầy Long

KNM2015-D2.5
KN4 (P102)

Thầy Long

KN2 (P202)

Cô Hương

KNM2015-D2.7
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN2 (P202)

Cô Hương

KN2 (P201)

Thầy Sự

KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KNM2015-D2.10
KN4 (P202)

Thầy Tân

KNM2015-D2.9

KNM2015-D2.11
KN2 (P201)

Cô Cẩm

KN4 (P203)

Thầy Tân

KN2 (P201)

Thầy Sự

KN2 (P103)

Thầy Sự

KNM2015-D2.8
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KNM2015-D2.12
KN2 (P302)

Cô Cẩm

KN4 (P203)

Thầy Tân



4. Tuần 4 (02/11/2015 - 08/11/2015)

Tối 2 Tối 3 Tối 4 Tối 5 Tối 6 Tối 7 Sáng CN Chiều CN

02/11/2015 03/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 06/11/2015 07/11/2015 08/11/2015 08/11/2015
Lớp

KNM2015-D2.2
KN4 (P102)

Thầy Long

KNM2015-D2.1
KN4 (P102)

Thầy Long

KNM2015-D2.3
KN4 (P102)

Thầy Long

KNM2015-D2.5
KN4 (P102)

Thầy Long

KNM2015-D2.4
KN4 (P102)

Thầy Long

Phòng Đào Tạo

KNM2015-D2.10
KN4 (P202)

Thầy Tân

KNM2015-D2.9
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KNM2015-D2.8
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KN4 (P102)

Thầy Long

KN4 (P203)

Thầy Tân

KNM2015-D2.6

KN4 (P203)

Thầy Tân
KNM2015-D2.12

KNM2015-D2.7
KN4 (P103)

Thầy Hoàng

KNM2015-D2.11


